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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2015-2016

Môn Vật lý – Lớp 9
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án A,B,C,D và ghi vào bài làm.

Câu 1: 


Cho hai điện trở R1 = 20[image: image1.wmf]W

, R2 = 30[image: image2.wmf]W

 mắc song song với nhau. Điện trở tương đương  của đoạn mạch đó là:

A. 50[image: image3.wmf]W

       B. 60[image: image4.wmf]W

        C. 10[image: image5.wmf]W

        D. 12[image: image6.wmf]W

                                        
Câu 2: Cho hình 1. Khi đó:
A. Đầu C là cực Nam, D là cực Bắc.
      
B. Đầu C là cực Bắc, D là cực Nam.

C. Không xác định được cực của kim nam châm.
Câu 3: 

Công thức nào sau đây cho phép xác định điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất?
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Câu 4: 


Tình huống nào sau đây không làm người bị điện giật?


A. Hai tay tiếp xúc với hai cực của ăcquy xe máy.


B. Tiếp xúc với dây điện có dòng điện chạy qua bị bong lớp cách điện.   


C. Thay bóng đèn nhưng không ngắt cầu chì.

D. Đi chân đất khi sửa chữa điện.
II. Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Câu 5: (2 điểm) 
Phát biểu và viết công thức định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức.
Câu 6: (1 điểm) 
Sử dụng tiết kiệm điện năng góp phần giảm chi tiêu cho gia đình, dành điện năng cho phát triển sản xuất. Em hãy nêu một số biện pháp để sử dụng tiết kiệm điện năng.

Câu 7: (3 điểm) 
Đoạn mạch AB gồm 2 điện trở R1 = 8Ω và R2 = 4Ω mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế U = 24V không đổi giữa hai đầu đoạn mạch AB.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

c) Mắc thêm một bóng đèn (12V – 6W) song song với R1 vào đoạn mạch AB. Hỏi đèn sáng thế nào?
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HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: Vật lý 9
	Phần
	Hướng dẫn 
	Điểm

	I
	1. D              2. A               3. B              4. A
(Mỗi câu đúng cho 1 điểm)

	4 điểm

	II
Câu 5
(2 điểm)
	- Định luật Ohm: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.
- Công thức: I = U/R

 I: Cường độ dòng điện (A) ; U : Hiệu điện thế (V); R: Điện trở ([image: image11.wmf]W

)
(Nêu được tên gọi và đơn vị đo của 1 đại lượng có trong công thức cho 0,25 điểm)


	0,75 điểm
0,5 điểm
0,75 điểm

	Câu 6
(1 điểm)
	Một số biện pháp để sử dụng tiết kiệm điện năng.

- Lựu chọn và sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện tiết kiệm điện năng.

- Sử dụng điện năng khi cần thiết…
	0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 7
(3 điểm)
	a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB 
RAB = R1 + R2  = 8 + 4 = 12 Ω
- Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:
I = I1 = I2 = UAB / RAB = 24 : 12 = 2 (A)
b) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.
PAB = UAB . IAB = 24 . 2 = 48(W)
c) Điện trở bóng đèn: Rđ = (Uđmax )2 /Pđmax  = 122 : 6 = 24 Ω
- Điện trở đoạn mạch AB khi mắc thêm đèn: 

R’AB  = (Rđ .R1/(Rđ +R1)) + R2 = 10 Ω
-Cường độ dòng điện trong mạch AB: I’AB = UAB/R’AB = 24:10 = 2,4 (A)
-Hiệu điện thế hai đầu đèn là: Uđ = I’AB . (Rđ .R1/(Rđ +R1)) = 14,4 (V)
- Khi đó bóng đèn bị cháy do hiệu điện thế thực tế lớn hơn hiệu điện thế định mức của đèn.

	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm


(Ghi chú: Các cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
Hình 1








